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THƯ MỜI CHÀO GIÁ
 Về việc cung cấp báo giá hàng hóa cho 
Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ


Kính gửi: Quý Công ty, Doanh nghiệp.


Hiện nay, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ đang có kế hoạch mua sắm hệ thống rèm vải cản sáng, máy điều hòa không khí loại 1 chiều (chỉ làm lạnh), thiết bị thu phát hình ảnh thông minh (Smart Tivi), Màn hình LED hiển thị kỹ thuật số trong nhà (Indoor LED Display Module) để phục vụ cho hoạt động chung của đơn vị. 
Trung tâm kính mời Quý Công ty, Doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gửi báo giá để Trung tâm tiến hành các bước tiếp theo để mua sắm cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ.
2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Văn phòng Trung tâm. Số điện thoại: 02923 943 066
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Trung tâm, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ. Địa chỉ: Số 315 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ (Người nhận: Trần Ngọc Huyền - SĐT: 0977 521 744).
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ thời điểm Trung tâm yêu cầu báo giá đến 17 giờ 00 phút ngày 23/7/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục mô tả tính năng, kỹ thuật chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ (Địa chỉ: Khu vực Bình Phước, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ).
3. Thời gian giao hàng dự kiến: đảm bảo cung cấp hàng kịp thời theo yêu cầu của Trung tâm.
4. Giá trên báo giá đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
6. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán căn cứ theo giá trị trên biên bản nghiệm thu.
7. Các thông tin khác: Đề nghị các đơn vị cung cấp báo giá theo biểu mẫu chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm thư mời báo giá này.
Trung tâm rất mong Quý đơn vị cung cấp tham gia chào giá.
Trân trọng./.
	Nơi nhận:
- Website Trung tâm;
- Lưu: VT, VPTT.
	GIÁM ĐỐC
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PHỤ LỤC 1
DANH MỤC TÀI SẢN, HÀNG HÓA MUA SẮM TẠI TRUNG TÂM 
PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC TÂY NAM BỘ 
(Kèm theo Thư mời số     /TM-PYTTTNB ngày 20/7/2026 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ)
	STT
	Tên tài sản, hàng hóa mua sắm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật

	1
	Cung cấp và lắp đặt trọn gói hệ thống rèm vải cản sáng.
	M2
	240
	- Chất liệu vải: 
• Thành phần sợi vải: 100% sợi Polyester.
• Kiểu dệt: Dệt mật độ cao, độ dày vải tối thiểu đạt ≥ 280 g/m² (hoặc gsm) để đảm bảo độ rũ tự nhiên và độ bền cơ lý.
- Tính năng cản sáng & Cách nhiệt
• Khả năng cản ánh sáng trực tiếp (Blackout/Dimout rating): Đạt tối thiểu từ 90% trở lên.
• Cấu trúc vải: Tích hợp lớp sợi đen cản sáng nén ở giữa (hoặc lớp phủ chuyên dụng) giúp giảm hấp thụ nhiệt và hạn chế tối đa tác động của tia cực tím (UV).
- Độ bền màu & Tiêu chuẩn cơ lý
• Độ bền màu dưới tác động của ánh sáng mặt trời: Đạt cấp độ ≥ 4 (theo tiêu chuẩn ISO 105-B02 hoặc tương đương).
• Tỷ lệ co rút sau khi giặt/vệ sinh: ≤ 1.5%.
- Quy cách phụ kiện đồng bộ: 
• Thanh treo: Bằng hợp kim nhôm chịu lực, sơn tĩnh điện chống rỉ, có rãnh trượt giảm chấn chống ồn.
• Phụ kiện: Ô-vê (vòng đục lỗ), móc treo, dây vén rèm, núm vén rèm đồng bộ bằng chất liệu không rỉ.
- Xuất xứ: Việt Nam hoặc Trung Quốc.
- Năm sản xuất vải và phụ kiện: Từ năm 2026 trở về sau. Mới 100%, chưa qua sử dụng.

	2
	Máy điều hòa không khí loại 1 chiều (chỉ làm lạnh)
	Bộ
	4
	· - Kiểu dáng: Treo tường, bao gồm 01 dàn lạnh và 01 dàn nóng.
· - Chất lượng: Mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2026 trở về sau.
· - Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đáp ứng tiêu chuẩn nhà sản xuất, có đầy đủ chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng nhận chất lượng (CQ).
· - Năng lực làm lạnh:
· • Công suất làm lạnh danh định: ≥ 21.300 BTU/h (hoặc tương đương 2.5 HP)
· • Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Phù hợp cho không gian từ 30m² - 40m² (từ 90m³ - 120m³)
· - Công nghệ & Hiệu suất năng lượng:
· • Công nghệ biến tần: Tích hợp công nghệ Inverter biến tần tiết kiệm điện
· • Chế độ tiết kiệm phụ trợ: Tích hợp chế độ ECO kết hợp Trí tuệ nhân tạo (A.I.) tự động tối ưu hóa điện năng
· • Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF): ≥ 5.20 (Đạt nhãn năng lượng 5 sao)
· • Điện năng tiêu thụ trung bình: ≤ 2.1 kW/h
· • Môi chất lạnh (Gas): Sử dụng Gas R32 thân thiện với môi trường.
· - Tính năng lọc không khí & Sức khỏe:
· • Công nghệ lọc khí chủ động: Tích hợp hệ thống lọc khí phát phát ion/gốc OH tự do, có khả năng khử mùi, ức chế vi khuẩn, virus và các tác nhân gây dị ứng.
· • Lọc bụi mịn: Có lưới lọc hoặc màng lọc giữ lại các hạt bụi mịn kích thước PM2.5
· • Chức năng tự làm sạch: Tự động sấy khô bên trong dàn lạnh sau khi tắt máy để ngăn ẩm mốc
· - Cơ chế vận hành & Tiện ích:
· • Làm lạnh nhanh: Có chế độ làm lạnh nhanh tức thì ngay khi khởi động.
· • Điều khiển hướng gió: Sử dụng cánh đảo gió kép lớn hoặc cánh gió độc lập điều phối luồng khí đi xa và đều.
· • Kết nối thông minh: Tích hợp sẵn Wi-Fi kết nối Internet, cho phép điều khiển từ xa qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.
· • Tính năng an toàn: Có chức năng tự chẩn đoán lỗi hiển thị trên bảng điều khiển.
· - Đặc tính cơ lý & lắp đặt:
· • Vỏ bảo vệ dàn nóng: Cấu tạo bằng vật liệu chống ăn mòn hoặc lớp phủ chống thời tiết khắc nghiệt.
· • Dàn tản nhiệt: Sử dụng ống đồng, cánh tản nhiệt có lớp phủ chống ăn mòn (Blue Fin hoặc tương đương).
· • Chiều dài ống đồng tối đa: ≥ 30 m.
· • Chênh lệch độ cao tối đa: ≥ 20 m.
· - Chế độ bảo hành yêu cầu:
· • Toàn bộ thiết bị máy: Tối thiểu 12 tháng chính hãng.
· • Máy nén (Block máy): Tối thiểu 12 năm chính hãng.
· - Vật tư lắp đặt:
· • Ống đồng dẫn gas: Ống đồng đôi tiêu chuẩn cho máy 2.5 HP (Đường kính ống lỏng: Ø6.35 mm, đường kính ống hơi: Ø15.88 mm). Độ dày thành ống: ≥ 0.71 mm (Đảm bảo chịu áp suất gas R32). Cách nhiệt: Bọc bảo ôn độc lập từng ống, độ dày lớp bảo ôn ≥ 9 mm.
· • Dây điện nguồn & dây tín hiệu:
· Dây cấp nguồn chịu tải: Dây đôi mềm dẹt bọc vỏ PVC (đoạn từ nguồn vào dàn nóng) tiết diện cốt lõi ≥ 2 x 2.5 mm².
· Dây tín hiệu (kết nối dàn nóng - dàn lạnh): Tiết diện ≥ 4 x 1.5 mm².
· Ruột dẫn: Đồng nguyên chất 100%, cách điện tốt.
· • Ống thoát nước xả
· Ống nhựa PVC cứng hoặc ống mềm chuyên dụng dùng cho điều hòa, đường kính Ø21 mm hoặc Ø27 mm.
· Bọc bảo ôn cách nhiệt đối với các đoạn đi âm trần hoặc đi qua khu vực dễ gây đọng sương.
· • Giá đỡ dàn nóng: Giá treo chữ L (áp tường) hoặc giá đặt sàn chịu lực phù hợp công suất máy 2.5 HP.
· Chất liệu: Thép dày (≥ 2.0 mm) sơn tĩnh điện chống gỉ sét hoặc giá inox.

	3
	· Thiết bị thu phát hình ảnh thông minh (Smart Tivi)
	Cái
	3
	· - Kích cỡ màn hình: Tối thiểu từ 98 inch trở lên
· - Độ phân giải: Chuẩn 4K Ultra HD (độ phân giải tối thiểu 3840 x 2160 pixels)
· - Công nghệ hình ảnh: 
· • Đèn nền LED kết hợp công nghệ kiểm soát/tối ưu hóa ánh sáng cục bộ (UHD Dimming hoặc tương đương).
· • Tần số quét thực tối thiểu đạt 120 Hz.
· • Có bộ xử lý hình ảnh hỗ trợ nâng cấp nội dung nguồn lên chuẩn 4K bằng trí tuệ nhân tạo (AI Upscaling).
· Hệ điều hành: Hệ điều hành thông minh, giao diện phẳng, tích hợp sẵn kho ứng dụng giải trí phổ thông (Tizen™ hoặc tương đương).
· Vật liệu chế tạo: 
· • Phần khung viền màn hình: Bằng kim loại.
· • Phần chân đế đỡ thiết bị: Bằng kim loại.
· Xuất xứ thiết bị: Việt Nam hoặc tương đương.
· Năm sản xuất: Mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2026 trở về sau.
· - Khung treo Tivi 86-120 inch
· Loại khung treo: Khung treo cố định
· Khoảng cách từ tivi đến tường: 40 mm
· Tải trọng tối đa: 100 kg
· Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện
· Kích thước - Khối lượng: Ngang 960 mm - Cao 650 mm, nặng 4.7 kg.

	4
	Màn hình LED hiển thị kỹ thuật số trong nhà (Indoor LED Display Module).
	Bộ
	1
	- Khoảng cách điểm ảnh: Cố định ở mức 2.0 mm (Pixel pitch: 2.0mm).
- Cấu tạo bóng LED: Sử dụng bóng LED đóng gói theo công nghệ SMD 1515 (Kích thước bóng LED 1.5mm x 1.5mm). Loại bóng 3 trong 1 (1R1G1B).
- Chế độ quét (Scan): Chế độ quét dòng: 1/32 dòng (1/32 Scan Constant Current Drive).
- Kích thước Module tiêu chuẩn: Khung Module kích thước chuẩn: 320 mm x 160 mm.
- Kích thước toàn màn hình: 1600mm x 2880mm.
- Độ phân giải Module: Đạt tối thiểu: 160 x 80 điểm ảnh (pixels) trên một Module độc lập (tính theo kích thước module 320x160mm).
- Mật độ điểm ảnh: Đạt tối thiểu 250.000 điểm ảnh/m².
- Thông số hiển thị: 
• Tần số làm tươi (Refresh rate): ≥ 1.920 Hz (hoặc ≥ 3.840 Hz nếu là dòng cao cấp).
• Độ sáng (Brightness): ≥ 450 - 600 cd/m².
• Góc nhìn (Viewing Angle): Ngang ≥ 140°, Dọc ≥ 140°.
• Số màu hiển thị: ≥ 16.7 triệu màu.
- Tuổi thọ & Nguồn điện: 
• Tuổi thọ bóng LED: ≥ 100.000 giờ hoạt động.
• Điện áp sử dụng: Nguồn 5V-DC qua bộ chuyển đổi nguồn xoay chiều chống nhiễu.
- Tình trạng hàng hóa: Mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở lại đây. Đầy đủ chứng nhận chất lượng (CQ) và chứng nhận xuất xứ (CO) bản gốc hoặc sao y chính hãng để đối chiếu khi bàn giao.
- Vật tư lắp đặt:
• Khung sắt chịu lực gia cố: Sử dụng thép hộp mạ kẽm chống rỉ, kích thước 20mm x 40mm. Độ dày hộp thép: ≥ 1.2 mm.
• Vật liệu ốp viền trang trí: Tấm ốp nhôm nhựa phức hợp (Aluminium - Alu) chuyên dụng trong nhà. Độ dày tấm: ≥ 3 mm; độ dày lớp nhôm: ≥ 0.06 mm.
• Tủ thiết bị: Loại tủ Rack chuyên dụng (Tối thiểu từ 6U đến 12U tùy số lượng thiết bị).
• Hệ thống cáp tín hiệu bên trong (Cáp mạng & Cáp DATA)
Cáp mạng: Cáp chuẩn Cat6 UTP hoặc Cat6 FTP (lõi đồng nguyên chất, có lớp bọc chống nhiễu) truyền tín hiệu từ bộ xử lý về card thu.
Cáp DATA (Cáp Sata/Cáp dẹt): Cáp bẹt 16-pin (Ribbon Cable) đi kèm đồng bộ để kết nối tín hiệu giữa các tấm module LED với card thu.
• Hệ thống dây dẫn điện: 
Dây nguồn cấp chịu tải chính: Dây cáp điện lõi đồng bọc PVC (thương hiệu uy tín như Cadivi hoặc tương đương), tiết diện lõi đảm bảo chịu tải tối đa khi màn hình hoạt động hết công suất (100% độ sáng trắng).
Dây nguồn nhánh nội bộ: Dây nguồn dẹt cấp từ nguồn tổng 5V sang các module LED.
- Vật tư phụ đồng bộ hệ thống: 
• Card thu tín hiệu (Receiving card) phân phối đều trên diện tích màn hình.
• Bộ nguồn chuyển đổi nguồn AC sang DC 5V (Nguồn tổ ong chuyên dụng cho LED).
• Ốc nam châm (Magnet screw) loại bắt vít mặt sau module để hút dính vào khung sắt 20x40.
• Ống gen luồn dây, đầu bấm mạng RJ45 loại đúc, dây thít, băng keo cách điện,...





PHỤ LỤC 2
MẪU BÁO GIÁ 
(Kèm theo Thư mời số     /TM-PYTTTNB ngày 20/7/2026 của 
Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ)

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp] báo giá danh mục dịch vụ theo yêu cầu của Trung tâm như sau:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Mô tả tiêu chí kỹ thuật, quy cách, …
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)

	1
	Hàng hoá A
	
	
	
	
	


Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật (nếu có)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày kết thúc nhận báo giá theo Yêu cầu báo giá].
3. Giá trên báo giá đã bao gồm các loại thuế và chi phí khác.
	4. Thời gian giao hàng: … ngày
	5. Thời gian bảo hành: …
	6. Chúng tôi cam kết: …
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

….., ngày…. tháng….năm….
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
 						   (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
